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NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ  
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DO NHÀ NƯỚC ĐỊNH GIÁ
 NGUYỄN TIẾN HƯNG, LÊ QUANG THUẬN

Trong nền kinh tế thị trường, việc định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá là vấn đề rất 
quan trọng, thể hiện vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, đồng thời tác động đến sự tham gia của các 
chủ thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ công và khả năng tiếp cận của người sử dụng hàng hóa, dịch vụ công. 
Bài viết tổng quan về nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá 
và đề xuất một số khuyến nghị.
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Price stabilization is one of the price management 
and regulation activities of the State. Over the past 
time, price stabilization activities in Vietnam have 
made an important contribution to controlling 
prices of essential goods and services when there are 
fluctuations, contributing to macroeconomic stability, 
controlling inflation, and ensuring social security. 
The article provides an overview of the results of 
price stabilization activities in Vietnam from 2013-
2022, thereby proposing recommendations to improve 
the price stabilization issues in the Law on Prices 
(amended).

Keyword: Law on prices, price stabilization

Ngày nhận bài: 5/4/2023
Ngày hoàn thiện biên tập: 12/4/2023
Ngày duyệt đăng: 20/4/2023

Tổng quan chung về định giá, nguyên tắc định 
giá và phương pháp định giá đối với hàng hóa, 
dịch vụ do Nhà nước định giá

Thuật ngữ “Định giá” có thể được định nghĩa 
theo nhiều góc nhìn, quan điểm khác nhau. Một 
cách chung nhất, “Định giá” được hiểu là việc chủ 
thể xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ (HH, DV) mà 
mình sản xuất, cung cấp dựa trên việc tính toán các 
yếu tố về chi phí đầu vào, khả năng thu được lợi 
nhuận, khả năng chi trả của người mua, sử dụng 
HH, DV đó. Yêu cầu định giá HH, DV xuất phát từ 

chủ thể tạo ra HH, DV với mong muốn bù đắp chi 
phí và thu được lợi nhuận và nhu cầu thị trường.

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hầu hết 
các HH, DV đều do Nhà nước cung cấp và do Nhà 
nước định giá. Còn trong nền kinh tế thị trường, giá 
cả của HH, DV được xác định dựa trên quy luật cung 
cầu của thị trường. Đối với các HH, DV công, Chính 
phủ ở nhiều quốc gia có xu hướng giảm dần cung cấp 
trực tiếp, thay vào đó thực hiện tư nhân hóa (hay còn 
gọi là xã hội hóa) cung cấp dịch vụ công theo cơ chế 
thị trường. Chính phủ thực hiện định giá đối với HH, 
DV công do Nhà nước cung cấp hoặc “đặt hàng” khu 
vực tư nhân cung cấp. Việc định giá đối với HH, DV 
do Nhà nước định giá là vấn đề rất quan trọng, thể 
hiện vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, đồng 
thời tác động đến sự tham gia của các chủ thể cung 
cấp HH, DV công và khả năng tiếp cận của người sử 
dụng HH, DV công. Xu hướng chung trên thế giới là 
Nhà nước ít can thiệp vào việc hình thành giá cả thị 
trường. Hầu hết các HH, DV được thực hiện theo cơ 
chế giá thị trường, dựa trên quy luật giá trị, quy luật 
cạnh tranh, quy luật cung – cầu. Theo đó, danh mục 
HH, DV do Nhà nước định giá ở các nước rất khác 
nhau và có xu hướng thu hẹp. 

Nguyên tắc định giá 

Việc định giá HH, DV trước hết phải xuất phát từ 
những quy luật khách quan của nền kinh tế thị 
trường, đó là quy luật cung – cầu, quy luật giá trị, 
quy luật cạnh tranh. Theo đó, cần xem xét HH, DV 
trong mối quan hệ tổng cung và tổng cầu của toàn 
thị trường, sự tham gia cạnh tranh của các thành 
phần kinh tế, thuộc tính của HH, DV. Với doanh 
nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, việc định 
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giá phải bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí và có 
được lợi nhuận phù hợp để doanh nghiệp tiếp tục 
quá trình tái sản xuất và phát triển.

Phương pháp định giá

Phương pháp định giá HH, DV là một khâu quan 
trọng để xác định mức giá HH, DV, dựa trên: (i) Chi 
phí sản xuất tạo ra HH, DV; (ii) Quan hệ cung – cầu 
trên thị trường; (iii) Khả năng cạnh tranh của HH, DV; 
(iv) Khả năng chi trả của khách hàng. Trên cơ sở đó, có 
3 cách tiếp cận về phương pháp định giá như sau:

- Phương pháp định giá dựa trên cách tiếp cận từ chi phí: 
Việc xác định giá HH, DV, nhất là từ phía nhà sản xuất 
thường được căn cứ trên các yếu tố về chi phí sản xuất, 
giá thành để sao cho ít nhất phải bù đắp được chi phí 
sản xuất trong các điều kiện bình thường. Định giá 
theo phương pháp chi phí dựa trên tổng chi phí sản 
xuất kinh doanh và mức lợi nhuận dự kiến cho một 
đơn vị sản phẩm dịch vụ. Các chi phí trực tiếp, gián 
tiếp cấu thành giá bao gồm: Chi phí nguyên nhiên vật 
liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí quản lý, chi 
phí tài chính, chi phí bán hàng và các chi phí gián tiếp 
khắc phục vụ quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ. Trên 
cơ sở tiếp cận từ chi phí, phương pháp định giá sẽ tập 
trung vào việc xác định các yếu tố chi phí để sản xuất, 
tạo ra HH, DV với công dụng, tình trạng, đặc điểm 
kinh tế kỹ thuật xác định. Tùy vào đặc điểm của từng 
loại HH, DV cũng như các yếu tố tác động tới việc 
định giá mà các loại chi phí sẽ có những yếu tố đặc thù 
riêng cần được xem xét. 

- Phương pháp định giá dựa trên cách tiếp cận từ thị 
trường: Cách tiếp cận từ thị trường với phương pháp 
so sánh thị trường là phương pháp phổ biến nhất 
khi cần xem xét giá HH, DV trên thị trường; phương 
pháp này phù hợp với các nguyên tắc cung – cầu 
trên cơ sở các giao dịch phổ biến trên thị trường. 
Trong đó, căn cứ vào sự khác biệt về các yếu tố so 
sánh của HH, DV so sánh với HH, DV cần định giá 
để điều chỉnh tăng, giảm mức giá của HH, DV so 
sánh, từ đó xác định mức giá HH, DV cần định giá. 
Định giá theo cách tiếp cận từ thị trường dựa trên 
HH, DV tương tự là HH, DV cùng loại, giống nhau 
hoặc tương tự với HH, DV cần định giá về các đặc 
tính cơ bản như: mục đích sử dụng, đặc điểm kinh 
tế, kỹ thuật, hình dáng, kích thước, nguyên lý cấu 
tạo, các thông số kỹ thuật chủ yếu, chất lượng, 
nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, công nghệ 
sản xuất, đặc điểm pháp lý... Ngoài các thuộc tính 
của HH, DV so sánh với các HH, DV trên thị trường, 
còn phải tính đến các yếu tố khác tác động khi định 
giá như: mức độ cạnh tranh, đặc điểm là lợi thế/hạn 
chế của sản phẩm, dịch vụ… 

- Cách tiếp cận từ thu nhập: Cách tiếp cận từ thu 
nhập là cách thức xác định giá trị của tài sản thông 
qua việc quy đổi dòng tiền trong tương lai có được 
từ tài sản về giá trị hiện tại. Cách tiếp cận này chủ 
yếu hướng đến các loại hình tài sản, HH, DV có mục 
đích chính hoặc tạo thu nhập, dòng tiền (bất động 
sản cho thuê, các loại hình dịch vụ…).

Nguyên tắc và phương pháp định giá  
đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Ở Việt Nam, Luật Giá số 11/2012/QH13 được 
Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 
XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, trong 
đó Điều 4 quy định: “Định giá là việc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh quy định giá cho HH, DV”. Đồng thời, 
Điều 5 Luật Giá quy định: “Nhà nước quy định 
nguyên tắc, phương pháp xác định giá đối với HH, 
DV do Nhà nước định giá phù hợp với nguyên tắc 
của nền kinh tế thị trường”.

Cũng theo quy định của Luật Giá, Nhà nước định 
giá đối với 3 nhóm HH, DV, bao gồm: (i) HH, DV 
thuộc lĩnh vực độc quyền Nhà nước sản xuất, kinh 
doanh; (ii) Tài nguyên quan trọng; (iii) Hàng dự trữ 
quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Việc định 
giá của Nhà nước được thực hiện theo 3 hình thức: 
quy định mức giá cụ thể, quy định khung giá hoặc quy 
định mức giá tối đa, mức giá tối thiểu. Theo đó: 

- Nhà nước định mức giá cụ thể đối với: (1) Các dịch 
vụ hàng không, bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; 
điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động 
bay; soi chiếu an ninh; (2) Dịch vụ kết nối viễn 
thông; (3) Điện: giá truyền tải điện; giá dịch vụ phụ 
trợ hệ thống điện. 

- Nhà nước định khung giá đối với: giá phát điện; 
giá bán buôn điện; mức giá bán lẻ điện bình quân; 
dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa tuyến 
độc quyền. 

- Nhà nước định khung giá và mức giá cụ thể đối với: 
đất, mặt nước, nước ngầm, rừng thuộc sở hữu toàn 
dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và nước 
sạch sinh hoạt; (2) Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã 
hội, nhà ở công vụ được xây dựng chi từ nguồn ngân 
sách nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc 
sở hữu nhà nước; (3) Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước.

- Nhà nước định giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với: 
(1) Hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp 
luật về dự trữ quốc gia; HH, DV được Nhà nước 
đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh; sản 
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phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước, trừ dịch vụ Nhà nước 
định khung giá và mức giá cụ thể nêu trên; (2) Sản 
phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước; (3) Giá 
cho thuê đối với tài sản nhà nước là công trình kết 
cấu hạ tầng.

Việc định giá của Nhà nước dựa trên 2 nguyên 
tắc: (1) Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh 
thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng 
giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; (2) 
Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá 
thay đổi. Căn cứ định giá bao gồm: (i) Giá thành 
toàn bộ, chất lượng của HH, DV tại thời điểm định 
giá; mức lợi nhuận dự kiến; (ii) Quan hệ cung cầu 
của HH, DV và sức mua của đồng tiền; khả năng 
thanh toán của người tiêu dùng; (iii) Giá thị trường 
trong nước, thế giới và khả năng cạnh tranh của 
HH, DV tại thời điểm định giá.

Điều 21 Luật Giá quy định: “Bộ Tài chính quy 
định phương pháp định giá chung đối với HH, DV; 
Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ 
Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá đối với 
HH, DV thuộc thẩm quyền định giá của mình”. 
Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương 
pháp định giá chung đối với HH, DV, trong đó có 2 
phương pháp gồm phương pháp so sánh và phương 
pháp chi phí. Trong đó, chủ yếu các HH, DV hiện 
nay đều áp dụng theo phương pháp chi phí; một số 
ít HH, DV thuộc diện dự trữ quốc gia có áp dụng 
theo phương pháp so sánh. Các bộ, ngành đã theo 
thẩm quyền ban hành các phương pháp định giá 
riêng hoặc văn bản hướng dẫn phương pháp định giá.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn công 
tác định giá của Nhà nước trong thời gian qua, còn 
một số bất cập như sau:

Một là, danh mục HH, DV do Nhà nước định giá 
cần được rà soát, thu hẹp và chuyển sang thực hiện 
theo cơ chế giá thị trường, phù hợp với thực tiễn 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Hai là, thẩm quyền định giá cần được quy định 
rõ ràng, tránh chồng chéo. Thực tiễn thời gian qua, 
một số luật chuyên ngành được ban hành sau khi 
Luật Giá ra đời cũng có những quy định về danh 
mục HH, DV do nhà nước định giá, thẩm quyền, 
hình thức, phương pháp định giá, gây chồng chéo, 
mâu thuẫn với Luật Giá.

Ba là, việc định giá theo hai phương pháp chủ 
đạo hiện hành là phương pháp so sánh và phương 
pháp chi phí còn khó khăn khi áp dụng đối với một 

số trường hợp định giá các dịch vụ (như: dịch vụ 
khám chữa bệnh, giáo dục...); việc định giá trong 
một số trường hợp cũng cần tính đến các yếu tố về 
điều kiện kinh tế - xã hội hoặc đời sống nhân dân 
nên cần thiết phải bổ sung nguyên tắc về lộ trình 
triển khai cơ chế giá thị trường. 

Một số khuyến nghị 

Để góp phần hoàn thiện nguyên tắc và phương 
pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà 
nước định giá, bài viết đề xuất một số khuyến nghị sau:

Thứ nhất, cần có lộ trình thu hẹp danh mục HH, 
DV do Nhà nước định giá nhằm thực hiện lộ trình 
giá thị trường phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã 
hội trong từng thời kỳ, tôn trọng quy luật thị trường 
và quyền từ định giá của các tổ chức, cá nhân trong 
nền kinh tế thị trường.

Thứ hai, sớm ban hành phương pháp định giá 
chung, làm cơ sở vận dụng, áp dụng cho các Bộ, địa 
phương thực hiện phù hợp với đặc thù của từng 
lĩnh vực, từng địa phương.

Thứ ba, quy định rõ phương pháp định giá trong 
Luật Giá nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của 
việc định giá do Nhà nước thực hiện, đồng thời quy 
định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính, 
các Bộ chuyên ngành và các địa phương trong thực hiện 
định giá đối với HH, DV do Nhà nước định giá. Theo 
đó, cần quy định rõ phương pháp định giá theo các 
cách tiếp cận từ so sánh giá thị trường, từ các yếu tố 
hình thành giá và từ thu nhập. Bộ Tài chính ban hành 
phương pháp định giá chung đối với HH, DV do Nhà 
nước định giá; trường hợp HH, DV có yếu tố hình 
thành giá mang tính chuyên ngành, Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành 
văn bản hướng dẫn phương thức xác định, thực hiện. 
Trường hợp HH, DV có tính đặc thù không thể áp dụng 
phương pháp định giá chung thì Bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính 
ban hành phương pháp định giá riêng.�
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